
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ ĐÔNG

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5

1 TIN - Hùng DIA - Nguyệt ANH - Tâm GDCD - Anh GDQP - Hải

2 DIA - Nguyệt GDQP - Hải ANH - Tâm LY - Anh(L) GDCD - Anh

3 ANH - Thu(A) LY - Anh(L) TOAN - Oanh HOA - Vân ANH - Thủy(A)

4 ANH - Thu(A) HOA - Hòa LY - Huyền(L) TIN - Thảo(T) ANH - Thủy(A)

5 CC - Minh(L) CC - Hòa CC - Huyền(L) CC - Anh(L) CC - Vân

1 TOAN - Minh(T) VAN - Tấm TIN - Thảo(T) TOAN - Toản TOAN - Sâm

2 GDQP - Hải VAN - Tấm HOA - Thùy(H) TOAN - Toản KTCN - HươngCN

3 SINH - Bích KTCN - Thuyên GDQP - Hải KTCN - HươngCN VAN - Tấm

4 KTCN - Thuyên TIN - Thảo(T) SINH - Bích GDQP - Hải HOA - Vân

5 TIN - Hùng TOAN - Hạnh(T) KTCN - Thuyên HOA - Vân TIN - Thảo(T)

1 VAN - Tuyết SINH - Bích VAN - Yến(V) SINH - Hạnh(S) VAN - Tấm

2 VAN - Tuyết GDCD - Phó VAN - Yến(V) SU - Giang(S) VAN - Tấm

3 SU - Giang(S) TIN - Thảo(T) LY - Huyền(L) DIA - Chung SINH - Hạnh(S)

4 HOA - Yến(H) TOAN - Hạnh(T) TOAN - Oanh VAN - Hà(V) LY - Hoa

5 LY - Minh(L) TOAN - Hạnh(T) TOAN - Oanh VAN - Hà(V) SU - Giang(S)

1 TOAN - Minh(T) SU - Giang(S) HOA - Thùy(H) TOAN - Toản DIA - Chung

2 TOAN - Minh(T) HOA - Hòa SU - Giang(S) TOAN - Toản TOAN - Sâm

3 LY - Minh(L) ANH - Ngân(HĐ) GDCD - Phó ANH - Tâm TOAN - Sâm

4

5

1 VAN - Tuyết LY - Anh(L) DIA - Luyến TIN - Thảo(T) TOAN - Sâm

2 VAN - Tuyết VAN - Tấm VAN - Yến(V) LY - Anh(L) TOAN - Sâm

3 HOA - Yến(H) VAN - Tấm VAN - Yến(V) TOAN - Toản TIN - Thảo(T)

4 TOAN - Minh(T) TOAN - Hạnh(T) TIN - Thảo(T) VAN - Hà(V) VAN - Tấm

5 TOAN - Minh(T) TOAN - Hạnh(T) HOA - Thùy(H) VAN - Hà(V) VAN - Tấm

1 HOA - Yến(H) ANH - Ngân(HĐ) TOAN - Oanh ANH - Tâm ANH - Thủy(A)

2 GDCD - Phó ANH - Ngân(HĐ) TOAN - Oanh ANH - Tâm ANH - Thủy(A)

3 ANH - Thu(A) LY - Anh(L) LY - Huyền(L) HOA - Vân LY - Hoa

4 LY - Minh(L) HOA - Hòa ANH - Tâm LY - Anh(L) HOA - Vân

5 SH - Minh(L) SH - Hòa SH - Huyền(L) SH - Anh(L) SH - Vân

Thời khóa biểu- Khối chiều
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Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

10A1 10A2 10A3 10A4 10A5

HOA - Loan DIA - Thúy(Đ) ANH - Ngân(HĐ) VAN - Hiền(V) ANH - Thủy(A)

TIN - Thảo(T) LY - Hằng ANH - Ngân(HĐ) VAN - Hiền(V) ANH - Thủy(A)

ANH - Ngân(HĐ) HOA - Dung(H) VAN - Mai(V) HOA - Loan DIA - Thúy(Đ)

DIA - Thúy(Đ) SINH - Thơ HOA - Hoàn LY - Yến(L) LY - Hằng

CC - Thơ CC - Hằng CC - Liên(S) CC - Yến(L) CC - Yến(H)

ANH - Ngân(HĐ) TIN - Toan TOAN - Chấn ANH - Nhung ANH - Thủy(A)

ANH - Ngân(HĐ) KTNN - N.Anh TOAN - Chấn ANH - Nhung ANH - Thủy(A)

VAN - Linh(V) GDCD - Chín ANH - Ngân(HĐ) TIN - Thảo(T) LY - Hằng

HOA - Loan LY - Hằng SU - ThủyS KTNN - N.Anh TIN - Toan

SU - ThủyS VAN - Mai(V) TIN - Toan HOA - Loan TOAN - Thanh

TOAN - Hiền(T) VAN - Mai(V) GDCD - Chín GDQP - HàQP SU - ThủyS

TOAN - Hiền(T) VAN - Mai(V) LY - Hoa SU - ThủyS DIA - Thúy(Đ)

DIA - Thúy(Đ) TOAN - Hiền(T) TIN - Toan LY - Yến(L) HOA - Yến(H)

GDQP - HàQP HOA - Dung(H) TOAN - Chấn TOAN - Hà(T) VAN - Mai(V)

LY - Hoa TOAN - Hiền(T) TOAN - Chấn TOAN - Hà(T) VAN - Mai(V)

SINH - Thơ ANH - Ngân(HĐ) SINH - Liên(S) DIA - Thúy(Đ) GDQP - HàQP

TIN - Thảo(T) ANH - Ngân(HĐ) KTNN - N.Anh SINH - Thơ TOAN - Thanh

KTNN - N.Anh DIA - Thúy(Đ) HOA - Hoàn TIN - Thảo(T) KTNN - Bích

GDCD - Phó ANH - Ngân(HĐ) LY - Hoa HOA - Loan HOA - Yến(H)

TOAN - Hiền(T) SU - ThủyS ANH - Ngân(HĐ) ANH - Nhung TIN - Toan

TOAN - Hiền(T) ANH - Ngân(HĐ) DIA - Thúy(Đ) ANH - Nhung VAN - Mai(V)

LY - Hoa TOAN - Hiền(T) VAN - Mai(V) TOAN - Hà(T) TOAN - Thanh

HOA - Loan TOAN - Hiền(T) VAN - Mai(V) TOAN - Hà(T) TOAN - Thanh

VAN - Linh(V) LY - Hằng LY - Hoa DIA - Thúy(Đ) GDCD - Phó

VAN - Linh(V) TIN - Toan HOA - Hoàn GDCD - Chín LY - Hằng

ANH - Ngân(HĐ) HOA - Dung(H) GDQP - HàQP VAN - Hiền(V) SINH - Liên(S)

LY - Hoa GDQP - HàQP DIA - Thúy(Đ) LY - Yến(L) HOA - Yến(H)

SH - Thơ SH - Hằng SH - Liên(S) SH - Yến(L) SH - Yến(H)
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Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

TOAN - Xen VAN - Linh(V) LY - Hằng VAN - Mai(V) ANH - Thu(A)

TOAN - Xen VAN - Linh(V) ANH - Nguyệt(A) GDQP - HàQP TIN - Toan

TIN - Thảo(T) TOAN - Xen ANH - Nguyệt(A) ANH - Tâm GDQP - HàQP

LY - Mai(L) TOAN - Xen GDQP - HàQP ANH - Tâm HOA - Loan

CC - Dung(H) CC - Khiến CC - Nguyệt(A) CC - Mai(T) CC - Thu(A)

VAN - Mai(V) ANH - Trang HOA - Loan LY - Hằng TOAN - Hương(T)

VAN - Mai(V) ANH - Trang LY - Hằng SINH - Bích TOAN - Hương(T)

ANH - Tâm SU - ThủyS TOAN - Hương(T) VAN - Mai(V) TIN - Toan

HOA - Dung(H) VAN - Linh(V) TOAN - Hương(T) ANH - Tâm VAN - Huyền(V)

KTNN - Bích VAN - Linh(V) DIA - Chung ANH - Tâm VAN - Huyền(V)

DIA - Chung TOAN - Xen VAN - Minh(V) GDCD - Phó LY - Yến(L)

LY - Mai(L) TOAN - Xen VAN - Minh(V) DIA - Chung VAN - Huyền(V)

VAN - Mai(V) LY - Hoa GDCD - Phó KTNN - Bích VAN - Huyền(V)

TIN - Thảo(T) ANH - Trang TIN - Toan SU - ThủyS ANH - Thu(A)

HOA - Dung(H) ANH - Trang KTNN - Bích HOA - Yến(H) ANH - Thu(A)

ANH - Tâm KTNN - Bích SU - ThủyS GDCD - Phó SINH - N.Anh

ANH - Tâm DIA - Chung SINH - Liên(S) TOAN - Mai(T) KTNN - Hạnh(S)

LY - Mai(L) SINH - Liên(S) DIA - Chung TOAN - Mai(T) SU - ThủyS

DIA - Chung TIN - Toan TOAN - Hương(T) VAN - Mai(V) GDCD - Khiến

GDCD - Phó GDCD - Khiến TOAN - Hương(T) VAN - Mai(V) HOA - Loan

SU - ThủyS LY - Hoa HOA - Loan TIN - Toan TOAN - Hương(T)

TOAN - Xen DIA - Chung GDCD - Phó HOA - Yến(H) TOAN - Hương(T)

TOAN - Xen HOA - Yến(H) TIN - Toan DIA - Chung DIA - Thúy(Đ)

HOA - Dung(H) GDQP - HàQP VAN - Minh(V) TIN - Toan LY - Yến(L)

GDQP - HàQP HOA - Yến(H) VAN - Minh(V) TOAN - Mai(T) GDCD - Khiến

ANH - Tâm TIN - Toan ANH - Nguyệt(A) TOAN - Mai(T) DIA - Thúy(Đ)

SINH - Liên(S) GDCD - Khiến ANH - Nguyệt(A) LY - Hằng ANH - Thu(A)

SH - Dung(H) SH - Khiến SH - Nguyệt(A) SH - Mai(T) SH - Thu(A)
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10A11 10A12 10A13 10A14

TOAN - Chấn ANH - Nguyệt(A) GDQP - HàQP TOAN - Thanh

TOAN - Chấn TOAN - Thanh DIA - Thúy(Đ) ANH - Hương(A)

VAN - Hiền(V) TOAN - Thanh TIN - Toan LY - Hằng

VAN - Hiền(V) ANH - Nguyệt(A) HOA - Dung(H) ANH - Hương(A)

CC - Chín CC - Phượng CC - Lan CC - Hương(A)

SINH - N.Anh VAN - Huyền(V) TOAN - Lan SINH - Bích

HOA - Loan VAN - Huyền(V) TOAN - Lan TIN - Thảo(T)

ANH - Trang DIA - Chung HOA - Dung(H) TOAN - Thanh

ANH - Trang GDCD - Chín ANH - Nhung TOAN - Thanh

GDCD - Chín HOA - Dung(H) ANH - Nhung LY - Hằng

TOAN - Chấn LY - Hoa LY - Mai(L) VAN - Quất

LY - Yến(L) GDCD - Chín SINH - Bích VAN - Quất

TOAN - Chấn HOA - Dung(H) VAN - Quất GDQP - HàQP

DIA - Chung VAN - Huyền(V) VAN - Quất KTNN - Hạnh(S)

KTNN - Hạnh(S) VAN - Huyền(V) TIN - Toan TIN - Thảo(T)

TIN - Thảo(T) KTNN - Hạnh(S) LY - Mai(L) HOA - Hoàn

SU - ThủyS GDQP - HàQP DIA - Thúy(Đ) GDCD - Phó

GDQP - HàQP SINH - Thơ KTNN - Hạnh(S) TOAN - Thanh

ANH - Trang TOAN - Thanh VAN - Quất SU - ThủyS

ANH - Trang DIA - Chung VAN - Quất DIA - Thúy(Đ)

DIA - Chung TOAN - Thanh GDCD - Khiến GDCD - Phó

HOA - Loan TIN - Toan ANH - Nhung VAN - Quất

TIN - Thảo(T) LY - Hoa ANH - Nhung VAN - Quất

VAN - Hiền(V) ANH - Nguyệt(A) GDCD - Khiến HOA - Hoàn

VAN - Hiền(V) ANH - Nguyệt(A) SU - Phượng DIA - Thúy(Đ)

LY - Yến(L) SU - Phượng TOAN - Lan ANH - Hương(A)

GDCD - Chín TIN - Toan TOAN - Lan ANH - Hương(A)

SH - Chín SH - Phượng SH - Lan SH - Hương(A)


